
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hồng – Nguyễn Thị Tâm  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/10 đến 09/10 
Tuần 2 

Từ 12/10 đến 16/10 
Tuần 3 

Từ 19/10 đến 23/10 
Tuần 4 

Từ 26/10 đến 30/10 
Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 100% trẻ được đo thân nhiệt và xịt khuẩn 

tay ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực 

hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Nghe các bài hát về gia đình, bản thân bé. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa 

lên cao. 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay 

dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một 

chân về sau 

- Bật: Chụm tách. 

 

Trò chuyện 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về: cơ thể bé, các giác quan của bé, gia đình của 

bé, những người thân trong gia đình, sở thích của những người thân trong gia đình... 

- Cô khuyến khích trẻ cùng sưu tầm tranh ảnh, băng hình của trẻ từ bé đến lớn, tranh 

ảnh các đồ dùng trong gia đình...  

- Nghe nhạc, nghe hát về:  Bản thân, gia đình: Em tập chải răng, Múa cho mẹ xem, 

Ông cháu, Bố là tất cả… 

- Chơi các trò chơi dân gian: Oẳn tù tì, tập tầm vông, Vuốt hột nổ 

Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại 
(MT77)  

MT77 

Hoạt động học T2 

Âm nhạc Văn học 

Truyện: Hai anh em 

Âm nhạc Văn học 
MT47, 

MT79, 



- NDTT: Hát,vận 

động theo nhạc: Cái 

mũi 

- NDKH: -Nghe hát: 

Nắm tay thân thiết 

- TCAN: “ Nhìn hình 

đoán tên bài hát” 

(MT60)  Dạy Hát: Cả nhà đều 

yêu 

- Nghe: Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to 

- TC: Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật 
(MT106)  

Thơ: Giữa vòng gió 

thơm 

MT60, 

MT106, 

MT48, 

MT49 

T3 

Khám phá 

Tôi là bạn trai - bạn 

là còn gái 
(MT47)  

Khám phá 

Nói được mình có 

điểm gì giống và 

khác bạn( dáng vẻ 

bên ngoài, giới tính, 

sở thích...) 
(MT79)  

Khám phá 

Tôi lớn lên như thế 

nào? 

Khám phá 

Mừng ngày phụ nữ 
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Khám phá 

Gia đình của bé 
(MT48)  

Khám phá 

Nói được địa chỉ gia 

đình(số nhà, đường 

phố/thon,xóm) , số 

điện thoại, ...khi 

được hỏi 
(MT49)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

In, đồ hình từ bàn 

tay, ngón tay (Trang 

1) 

Vận động 

VĐCB: Đập bóng 

xuongs sàn và bắt 

bóng 

TCVĐ: Cướp cờ 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình (Trang 

19) 

Vận động 

VĐCB:Trườn kết 

hợp trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm. 

TCVĐ: Gà đuổi cóc 

T5 

Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán 

Đếm đến 6. Nhận 

biết các nhóm có 6 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ tách - gộp 

trong phạm vi 6 



Ghép thành cặp 

những đối tượng có 

mối liên quan 

Xác định vị trí của 

đồ vạt so với bạn 

khác 

đối tượng. Nhận biết 

chữ số 6. 

T6 

Làm quen chữ viết 

Làm quen a, ă, â 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi a, ă, â 

Làm quen chữ viết 

Tập tô a, ă, â 

Làm quen chữ viết 

Làm quen e, ê 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá  

- Dân vũ+ LĐTT 

- Quan sát các khu vực của trường  

- HĐTT: Giao lưu với lớp MGL A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bạn nào khéo? (Đập bóng xuống sàn và bắt bóng) 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Kéo co 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Tạo hình 

- QS cây phượng 

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau 

- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A3 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

 



- TCVĐ: Tìm bạn thân 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐTT: Giao lưu 1 số TCVĐ giữa các tổ: 

+ Ném bóng vào rổ 

+ Kéo co 

+ Kẹp bóng 

- Dân vũ+ LĐTT 

- Trò chuyện về mẹ của bé 

- Thí nghiệm: Gió trốn ở đâu 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

- TCVĐ: Chạy nhanh 18m 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: Nhảy nhanh tìm vòng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát: Đồ chơi ngoài trời 

- Thí nghiệm vật nổi, vật chìm 



- Dân vũ+ LĐTT 

- Quan sát: Cây lan ý 

- QS cây dừa cảnh 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

- TCVĐ: Thi xem ai khéo 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:; 

T1: Tô đồ chữ cái o, ô, ơ; a, ă, â gạch chân các chữ cái đã học có trong từ. 

T2; Phân loại các nhóm chất dinh dưỡng 

T3: Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ 

T4; Xây dựng ngôi nhà của bé  

 

Hoạt động khác: 

 

- Trò chơi: Sử dụng cơ thể để tạo thành các nét cơ bản theo yêu cầu.(MT59) 

- Gia đình: Chăm sóc em bé, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Đi siêu thị mua sắm. Phân chia 

đóng vai các thành viên trong gia đình ( Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia 

đình) 

- Bán hàng: bán đồ dùng gia đình, quần áo, các loại rau quả, thực phẩm... 

Xây dựng ngôi nhà của bé (T4) 

* Góc học tập: Tập sao chép tên các bạn, gạch chân chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â trong các bài 

thơ. Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. Nhận biết 

các nhóm đồ vật có số lượng là 5, 6. Làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 6; 6 chia 

nhóm có số lượng 6,chia nhóm 6 thành 2 phần Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên 

MT116, 

MT80, 

MT59 



hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ dùng gia đình theo 2- 

3 dấu hiệu khác nhau. Phân loại các nhóm chất dinh dưỡng(T2) 

Tô đồ chữ cái o, ô, ơ; a, ă, â gạch chân các chữ cái đã học có trong từ.(T1) 

Tập kể lại chuyện: Mời bạn đến chơi nhà. Xem sách, truyện, làm rối, biểu diễn rối. 

Làm sách tranh: Sưu tầm dán ảnh của trẻ từ nhỏ đến lớn 

Đi cà kheo, bật ô, bật chụm tách chân. 

* Góc nghệ thuật : Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 

20/10, hát về gia đình, làm hoa giấy…vận động theo nhạc: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. 

Vẽ, xé dán chân dung của bé ; Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ (T3) 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, làm con nghé, chơi với bèo tây, lá dừa, vẽ tranh bằng 

màu nước. 

Trò chơi đóng vai theo chủ đề: 

 

- Chơi bác sỹ , chơi đóng vai mẹ con,(MT80) 

- Vẽ, tô màu những hình ảnh, nội dung bé thích(MT47) 

Hoạt động khác: 

 

- Nối hình ảnh món ăn, đồ uống, hoạt động cần cho cơ thể, lập bảng nhu cầu của bé, 

hành động đúng sai đối với cơ thể.(MT30) 

- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích 

- Tạo hình các con vật theo ý thích từ giấy bìa(MT116) 

Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích 
(MT116)  

Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia đình 
(MT80)  

Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại 
(MT59)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Thực hành: Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Có một số thói quen hành vi tốt trong vệ 

sinh: Vệ sinh răng miệng, Che miệng khi ho, hắt hơi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định… 

MT9, 

MT20 



- Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: - Thực phẩm giàu chất 

đạm: thịt, cá… 

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả… 

- Thực hành một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng. 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong giật nước cho sạch 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

- Giới thiệu món ăn hàng ngày, trò chuyện về các nhóm chất dinh dưỡng 
(MT9)  

Nhận biết được nguy cơ khong an toàn khi ăn uống và phòng tránh: 

- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả dễ bị hóc sặc,... 

- Biết không tự ý uống thuốc 

- Biết thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ... 
(MT20)  

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Nghe truyện:Cái đuôi của Sóc nâu 

- Rèn luyện các kỹ năng: rửa tay, lau mặt 

- Chơi TC: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát 

- Làm BT BLQVT trang 13 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 2: 

- Biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua trò chơi " 

Cảm xúc của tôi" - MT87 

- Ôn luyện các kỹ năng lau mặt, rửa tay... 

- TH: Cắt dán đồ dùng đò chơi bé thích (Trang 18) 

- Vẽ khu nhà của bé (Trang 5) 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 
(MT87)  

* Tuần 3 

- Thơ: Làm anh 

MT87, 

MT18, 

MT28 



- Trò chuyện về một số đồ dùng điện gây nguy hiểm như: bàn là, bếp ddienj, phích 

nước nóng ...và nói được mối nguy hiểm ...(MT18) 

- Thể chất: Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm. 

- Làm BT BLQVT trang 2 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 
(MT18)  

* Tuần 4: 

- Dạy trẻ phân lại một số đồ dùng trong gia đình theo những dấu hiệu khác nhau.( 

MT28) 

- Ôn luyện các kỹ năng lau mặt, rửa tay... 

- TH:Vẽ người thân trong gia đình - trang 4 

- Làm BT BLQVT trang 3 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 
(MT28)  

Chủ đề - Sự kiện  Tôi là ai?  
Bé lớn lên như thế 

nào?  

Mừng ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10  

Các thành viên trong 

gia đình bé.  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  



  

 

 


